Trường THCS Hòa Định Tây		Năm học 2024-2025
Ngày soạn: 14/2/2025
Ngày dạy: từ 17/2/2025 đến 24/2/2025  
CHƯƠNG XIV TIẾN HÓA                                                                         
Tiết 32, 33 Bài 49 KHÁI NIỆM TIẾN HOÁ VÀ CÁC HÌNH THỨC CHỌN LỌC	 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Tiến hoá sinh học là quá trình thay đổi các đặc tính di truyền của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.
· Chọn lọc nhân tạo là phương pháp con người sử dụng nguyên lí tiến hoá nhằm tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng, các chủng vi sinh vật phù hợp với nhu cầu cụ thể của con người
· Chọn lọc tự nhiên là quá trình các cá thể thích nghi hơn với môi trường sống có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn, dẫn đến số lượng cá thể có đặc điểm thích nghi được di truyền trở nên phổ biến trong quần thể.
2. Năng lực
a) Năng lực khoa học tự nhiên
· Phát biểu được khái niệm tiến hoá.
· Phát biểu được khái niệm chọn lọc nhân tạo. 
· Trình bày được một số bằng chứng của quá trình chọn lọc do con người tiến hành đưa đến sự đa dạng và thích nghi của các loài vật nuôi và cây trồng từ vài dạng hoang dại ban đầu.
· Phát biểu được khái niệm chọn lọc tự nhiên. Dựa vào các hình ảnh hoặc sơ đồ, mô tả được quá trình chọn lọc tự nhiên.
· Thông qua phân tích các ví dụ về tiến hoá thích nghi, chứng minh được vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi và đa dạng của sinh vật. b) Năng lực chung
· Tích cực tìm kiếm tranh ảnh, tư liệu về khái niệm tiến hoá, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
· Chia sẻ, hỗ trợ bạn cùng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu về khái niệm tiến hoá, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
3. Phẩm chất
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập nhóm.
· Chịu khó tìm kiếm tài liệu, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
· Có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ sự đa dạng của sinh giới.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU – SGK KHTN 9. 
· Giấy khổ lớn (A1), bút dạ.
· Một số hình ảnh chọn lọc tự nhiên, chọn lọc nhân tạo và sự hình thành đặc điểm thích nghi, sự đa dạng của sinh giới,...
· Phiếu học tập.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Quan sát Hình 49.2 và 49.3 trong SGK, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi sau: 
1. Trong Hình 49.2, cây nào là nguồn gốc của các loại rau cải phổ biến ngày nay? Tại sao lại có nhiều loại rau cải như ngày nay?
2. Mục đích chọn lọc của con người ở đối tượng trong Hình 49.3 là gì?
3. Kể tên ba loại cây trồng khác cũng đã được chọn lọc nhân tạo làm thực phẩm mà em biết.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Quan sát Hình 49.4 trong SGK, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi sau: 
1. Đặc điểm màu sắc thân của quần thể bướm thay đổi như thế nào khi màu thân cây bạch dương bị hoá sẫm do ô nhiễm khói công nghiệp? 
2. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình hay kiểu gene?
3. Sự đa dạng màu sắc thân ở bướm do ô nhiễm môi trường hay do nguyên nhân nào khác?
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề học tập của bài học, từ đó có hứng thú, mong muốn khám phá nội dung kiến thức bài học.
b) Tiến trình thực hiện




	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên thực hiện:
· Chia lớp thành các nhóm học tập (4 đến 6 HS) tham gia cuộc thi “Viết tên các loài sinh vật”. 
· Phát giấy A1 và bút dạ cho các nhóm học tập.
· Thông báo luật chơi: Trong khoảng thời gian một phút, nhóm nào viết được tên của nhiều loài sinh vật và đưa ra được lời giải thích vì sao sinh giới đa dạng phong phú sẽ là đội chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· Các thành viên trong nhóm lần lượt liệt kê tên các loài sinh vật và đưa ra lời giải thích vì sao sinh giới đa dạng, phong phú. 
· Thư kí nhóm ghi lại ý kiến của các thành viên khác.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV yêu cầu các nhóm treo giấy A1 lên vị trí được phân công và đại diện nhóm lần lượt báo cáo về kết quả làm việc nhóm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· GV dựa vào nội dung báo cáo của HS, xác nhận những kết quả học tập của các nhóm học tập.
· GV dựa vào giải thích của HS để dẫn dắt vào bài mới. GV có thể dẫn dắt: Sinh giới đa dạng phong phú là nhờ sự tiến hoá không ngừng diễn ra cùng với sự đóng góp của quá trình chọn lọc. Vậy tiến hoá là gì và có những hình thức chọn lọc nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học.
	Tên các loài sinh vật và lời giải thích về sự đa dạng phong phú của sinh giới.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
2.1. Nội dung 1. Tìm hiểu khái niệm tiến hoá 
a) Mục tiêu Nêu được khái niệm tiến hoá. 
b) Tiến trình thực hiện








	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu Hình 49.1 trong SGK, yêu cầu HS quan sát hình, thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu và câu hỏi: 
1. Nhận xét về sự thay đổi kích thước và hình thái xương chi ở ngựa qua thời gian.
2. Những thay đổi đó phù hợp với nơi sống và cách di chuyển của ngựa như thế nào?
	1. Xương chi to và dài ra; bàn chân có nhiều ngón biến đổi thành một ngón.
2. Những thay đổi về kích thước và hình dạng chi giúp cho ngựa chạy nhanh trên thảo nguyên.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS quan sát hình, đọc SGK thu nhận thông tin.
· Thảo luận nhóm, thống nhất nội dung trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận GV yêu cầu HS:
· Lần lượt trả lời hai câu hỏi.
· Nhận xét, bổ sung (nếu có).
· Nêu khái niệm tiến hoá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GV thực hiện:
· Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
· Chính xác hoá sản phẩm học tập của HS và đặt vấn đề vào mục II.
	Khái niệm tiến hoá: Sự thay đổi các đặc tính di truyền của quần thể sinh vật qua các thế hệ nối tiếp nhau theo thời gian.


2.2. Nội dung 2. Tìm hiểu chọn lọc nhân tạo 
a) Mục tiêu
· Phát biểu được khái niệm chọn lọc nhân tạo. 
· Trình bày được một số bằng chứng của quá trình chọn lọc do con người tiến hành đưa đến sự đa dạng và thích nghi của các loài vật nuôi và cây trồng từ vài dạng hoang dại ban đầu.
b) Tiến trình thực hiện 







	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu Hình 49.2 và Hình 49.3 trong SGK, yêu cầu HS quan sát hình, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi:
1. Trong Hình 49.2, cây nào là nguồn gốc của các loại rau cải phổ biến ngày nay? Tại sao lại có nhiều loại rau cải như ngày nay?
2. Mục đích chọn lọc của con người ở đối tượng trong Hình 49.3 là gì?
3. Kể tên ba loại cây trồng khác cũng đã được chọn lọc nhân tạo làm thực phẩm mà em biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· Các thành viên nhóm quan sát Hình 49.2, Hình 49.3, đọc SGK thu nhận thông tin.
· Thảo luận nhóm thống nhất nội dung trả lời.
	1. Trong Hình 49.2, cây mù tạc hoang dại nguồn gốc của các loại rau cải phổ biến ngày nay. Do nhu cầu thị hiếu của con người đa dạng nên có nhiều loài cải như hiện nay.
2. Mục đích chọn lọc của con người ở đối tượng trong Hình 49.3 là tạo ra nhiều giống cải cho năng suất và phù hợp với nhu cầu, sở thích của con người.
3. HS kể được tên ba loại cây trồng là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận GV yêu cầu HS:
· Lần lượt trả lời hai câu hỏi.
· Nhận xét, bổ sung (nếu có).
· Thực hiện yêu cầu và trả lời câu hỏi:
+ Chọn lọc nhân tạo là gì? 
+ Nêu vai trò của chọn lọc nhân tạo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GV thực hiện:
· Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
· Chính xác hoá sản phẩm học tập của HS và đặt vấn đề vào mục III.
	· Chọn lọc nhân tạo là quá trình phát hiện, giữ lại, nhân giống những cá thể mang đặc tính tốt (theo yêu cầu đề ra) và loại thải cá thể thiếu các đặc tính đó nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi và cây trồng.
· Vai trò của chọn lọc nhân tạo là giữ lại nhiều giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với nhu cầu thị hiếu của con người.


2.3. Nội dung 3. Tìm hiểu chọn lọc tự nhiên
a). Mục tiêu
· Phát biểu được khái niệm chọn lọc tự nhiên. 
· Dựa vào các hình ảnh hoặc sơ đồ, mô tả được quá trình chọn lọc tự nhiên.
· Thông qua phân tích các ví dụ về tiến hoá thích nghi, chứng minh được vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi và đa dạng của sinh vật. b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu Hình 49.4 trong SGK, yêu cầu HS quan sát hình, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: 
1. Đặc điểm màu sắc thân của quần thể bướm thay đổi như thế nào khi màu thân cây bạch dương bị hoá sẫm do ô nhiễm khói công nghiệp? 
2. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình hay kiểu gene?
3. Sự đa dạng màu sắc thân ở bướm do ô nhiễm môi trường hay do nguyên nhân nào khác?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· Các thành viên trong nhóm quan sát Hình 49.4, đọc SGK thu nhận thông tin.
· Thảo luận nhóm thống nhất nội dung trả lời.
	1. Khi môi trường chưa nhiễm bụi than đen, quần thể bướm có thân màu trắng; khi môi trường bị nhiễm bụi than đen, số lượng bướm có thân màu đen tăng dần.
2. Chọn lọc tự nhiên đã tác động lên kiểu hình, qua đó chọn lọc kiểu gene.
3. Sự đa dạng màu sắc thân ở bướm không phải do ô nhiễm môi trường mà do chim ăn sâu (tác nhân chọn lọc tự nhiên). 

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận GV yêu cầu HS:
· Lần lượt trả lời ba câu hỏi.
· Nhận xét, bổ sung (nếu có).
· Trả lời các câu hỏi:
+ Chọn lọc tự nhiên là gì? 
+ Chọn lọc tự nhiên có vai trò gì?
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
· Chính xác hoá sản phẩm học tập của HS.
	· Chọn lọc tự nhiên là quá trình các cá thể thích nghi hơn với môi trường sống sẽ có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn, dẫn đến số lượng cá thể có đặc điểm thích nghi (biến dị di truyền) trở nên phổ biến trong quần thể.
· Vai trò của chọn lọc tự nhiên là giữ lại những đặc điểm di truyền thích nghi cho sinh vật.


GV có thể sử dụng kĩ thuật mảnh ghép tổ chức cho HS tìm hiểu về chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo như sau:









	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4 đến 6 HS.
· Phát phiếu học tập cho các nhóm (nhóm 1, 2, 3: phiếu học tập số 1; nhóm 4, 5, 6: phiếu học tập số 2).
· GV hướng dẫn HS hình thành các nhóm mảnh ghép, mỗi nhóm mảnh ghép có đầy đủ thành viên của các nhóm nhỏ.
· Yêu cầu các thành viên chia sẻ nội dung đã tìm hiểu được cho nhau và thống nhất câu trả lời đối với các yêu cầu:
+ Nêu khái niệm chọn lọc tự nhiên, chọn lọc nhân tạo.
+ Trình bày vai trò của chọn lọc tự nhiên, chọn lọc nhân tạo.
	Phiếu học tập số 1
1. Trong Hình 49.2, cây mù tạc hoang dại nguồn gốc của các loại rau cải phổ biến ngày nay. Do nhu cầu thị hiếu của con người đa dạng nên có nhiều loài cải như hiện nay.
2. Mục đích chọn lọc của con người ở đối tượng trong Hình 49.3 là tạo ra nhiều giống cải cho năng suất và phù hợp với nhu cầu, sơ thích của nhiều người.
3. HS kể được tên ba loại cây trồng là sản phẩm của chọn lọc tự nhiên.
Phiếu học tập số 2
1. Khi môi trường chưa nhiễm bụi than đen, quần thể bướm có thân màu trắng; khi môi trường bị nhiễm bụi than đen, số lượng bướm có thân đen tăng dần.
2. Chọn lọc tự nhiên đã tác động lên kiểu hình, qua đó chọn lọc kiểu gene.
3. Sự đa dạng màu sắc thân ở bướm không phải do ô nhiễm môi trường mà do chim ăn sâu (tác nhân chọn lọc tự nhiên).

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· Các thành viên nhóm quan sát Hình 49.2, 49.3, 49.4, đọc SGK thu nhận thông tin.
· Thảo luận nhóm thông nhất nội dung trả lời.Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Giáo viên yêu cầu HS:
· Lần lượt báo cáo kết quả phiếu học tập số 1 và số 2.
· Nhận xét, bổ sung (nếu có).
· Trả lời các câu hỏi về chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
· GV chính xác hoá sản phẩm học tập của HS.
	· Chọn lọc nhân tạo là quá trình phát hiện, giữ lại, nhân giống những cá thể mang đặc tính tốt (theo yêu cầu đề ra) và loại thải cá thể thiếu các đặc tính đó nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi và cây trồng.
· Vai trò của chọn lọc nhân tạo là giữ lại nhiều giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với nhu cầu của con người.
· Chọn lọc tự nhiên là quá trình các cá thể thích nghi hơn với môi trường sống sẽ có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn, dẫn đến số lượng cá thể có đặc điểm thích nghi (biến dị di truyền) trở nên phổ biến trong quần thể.
· Vai trò của chọn lọc tự nhiên là giữ lại những đặc điểm di truyền thích nghi cho sinh vật.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu
Củng cố được kiến thức về tiến hoá, chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo và từ đó khắc sâu mục tiêu bài học.
 b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ GV nêu hệ thống câu hỏi:
1. Đối tượng của chọn lọc tự nhiên là A. mọi sinh vật sống.
B. vật nuôi.
C. cây trồng.
D. sinh vật hoang dại.
	

	2. Động lực của chọn lọc nhân tạo là A. nhu cầu, thị hiếu của con người.
B. đấu tranh sinh tồn.
C. sự cạnh tranh giữa các cá thể trong loài.
D. sự cạnh tranh giữa các cá thể khác loài.
3. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là gì?
A. Phân hoá khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể.
B. Tác động vào kiểu hình của các cá thể trong quần thể.
C. Giúp cho các cá thể thích nghi trở nên phổ biến trong quần thể.
D. Phát hiện và giữ lại những cá thể có giá trị kinh tế cao.
4. Phân biệt chọn lọc tự nhiên với chọn lọc nhân tạo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập HS vận dụng kiến thức bài học trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV yêu cầu đại diện HS báo cáo sản phẩm học tập.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· HS nhận xét và bổ sung (nếu có).
· GV thực hiện:
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
+ Chính xác hoá sản phẩm học tập của HS.
	1. A.
2. A.
3. A.
4. 
	
	

	
	Tiêu chí 
	Chọn lọc nhân tạo 
	Chọn lọc tự nhiên 

	
	Đối tượng 
	Vật nuôi, cây trồng
	Mọi sinh vật 

	
	Cơ sở
	Tính biến dị và di truyền 
	Tính biến dị và di truyền 

	
	Thực chất 
	Giữ lại những cá thể thích nghi trong quần thể
	Giữ lại những cá thể phù hợp với nhu cầu thị hiếu của con người.

	
	Kết quả 
	Hình thành những quần thể thích nghi
	Hình thành những 
giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với nhu cầu của con người


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu
Vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học.
b) Tiến trình dạy học
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện ở nhà: Giải thích vì sao khi sử dụng thuốc kháng sinh phải sử dụng đúng liều lượng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS tìm hiểu đặc tính sinh học của những cây đa bội, vận dụng kiến thức bài học để trả lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
GV yêu cầu đại diện HS báo cáo sản phẩm học tập. Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· HS nhận xét và bổ sung (nếu có).
· GV thực hiện:
+ Dựa vào nội dung báo cáo của HS, GV nhận xét sản phẩm và quá trình học tập của các nhóm HS.
+ Chính xác hoá giải thích của HS.
	Khi sử dụng thuốc kháng sinh phải sử dụng đúng liều lượng để tránh hiện tượng nhờn thuốc vì nếu sử dụng không đúng cách sẽ hình thành quần thể vi khuẩn kháng thuốc.



· Hướng dẫn tự học:
· Học bài vừa học
· Chuẩn bị bài 50 Cơ chế tiến hóa

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



	GIÁO VIÊN 


	       Lê Ngọc Hòa

	Phạm Thị Kim Lệ



[bookmark: _GoBack]
GV Phạm Thị Kim Lệ		   Kế hoach bài dạy KHTN 9 KNTT

